
 CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày          tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Kon Rẫy)

TT Chỉ tiêu Đơn vị KH năm 2024

I Chỉ tiêu tổng hợp

1 Thu nhập bình quân đầu người Tr.đồng/người/năm 39,42

2 Tổng giá trị sản xuất Tỷ đồng 2.192,00

- Nông lâm - Thủy sản Tỷ đồng 906,00

- Công nghiệp - Xây dựng Tỷ đồng 682,00

- Thương mại - Dịch vụ Tỷ đồng 604,00

II Dân số

- Dân số có mặt đầu năm Người 31.800

- Tổng số người tăng trong năm (tăng TN) Người 487,00

- Dân số có mặt cuối năm Người 32.400

- Dân số trung bình Người 32.100

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên % 1,52

III Giảm nghèo

- Tổng số hộ Hộ 7.610

- Số hộ nghèo Hộ 457

- Tỷ lệ hộ nghèo  (chuẩn nghèo mới) % 6,01

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo % 53,50

IV Giáo dục

1 Học sinh có mặt đầu năm Học sinh 9.320,00
1,1 Giáo dục mầm non Học sinh 2.380,00

- Nhà trẻ Học sinh 305,00

- Mẫu giáo Học sinh 2.075,00

1.2 Giáo dục phổ thông Học sinh 6.900,00

- TH Học sinh 3.670,00

- THCS Học sinh 2.590,00

- THPT Học sinh 640,00

1.3 Bổ túc văn hóa Học sinh 40,00

2 Tỷ lệ huy động học sinh đi học đúng độ tuổi

2,1 Trong độ tuổi đi học
mẫu giáo (từ 3-5 tuổi) %

98,00

2.2 Học sinh mẫu giáo 5 tuổi % 100,00

2.3 Học sinh tiểu học % 100,00

2.4  Học sinh THCS % 98,00

2.5  Huy động trẻ trong độ tuổi 6-10 tuổi vào TH
%

100,00

2.6  Huy động trẻ 11-14 tuổi vào THCS % 98,00

2.7  Tỷ lệ PCGD tiểu học đúng độ tuổi % 90,00
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2.8  Tỷ lệ phổ cập THCS % 88,00

2.9 Tỷ lệ xã được công nhận giáo dục Mầm non 5 tuổi
%

100,00

V Y tế

1 Tổng số giường bệnh Giường 145,00

- Bệnh viện Giường 100,00

- Phòng khám khu vực Giường 15,00

- Trạm Y tế Giường 30,00

2 Tỷ lệ xã có trạm Y tế % 100,00

3 Số giường bệnh/vạn dân Giường/vạn dân 36,28

4 Số bác sỹ/vạn dân Bsỹ/vạn dân 9,46

5 Tỷ lệ trẻ em suy sinh dưỡng theo chiều cao xuống còn % 19,00

6 Tỷ lệ trẻ em suy sinh dưỡng theo cân nặng xuống còn
%

16,80

VI Tỷ lệ bao phủ BHYT-BHXH-BHTN

- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế % 98,01

- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội % 18,98

Trong đó: Tỷ lệ bao phủ BHXH tự nguyện % 8,17

- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm thất nghiệp trong độ tuổi lao động % 8,81

VII Chỉ tiêu văn hoá

1 Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa % 95,00

2 Tỷ lệ thôn, làng đạt danh hiệu thôn làng văn hóa % 97,96

VIII Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh % 99,10

IX Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có đất ở % 99,90
X Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có đất sản xuất % 99,70
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